
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN
TRƯỜNG MẦM NON NGỌC XUYÊN

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

ST
T Lớp Sĩ

số lớp

Số trẻ được
khám

KẾT QUẢ KHÁM ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ghi
chúBệnh mắt Bệnh tai mũi

họng
Bệnh răng hàm

mặt
Bệnh cơ xương

khớp Các bệnh khác Trẻ đạt sức khoẻ
loại 1

Trẻ đạt sức khoẻ
loại 2

Trẻ đạt sức khoẻ
loại 3 \

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

1 2A1 16 16 100% 0 0% 8 50% 1 6% 0 0% 0 0% 16 100% 0 0% 0 0

2 2A2 13 13 100% 0 0% 1 8% 1 8% 0 0% 0 0% 12 92% 1 8% 0 0

3 2A3 12 12 100% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0 0% 0 0

4 3A1 20 20 100% 0 0% 2 10% 2 10% 0 0% 0 0% 18 90% 2 10% 0 0

5 3A2 20 17 85% 0 0% 4 24% 3 18% 0 0% 0 0% 14 82% 3 18% 0 0

6 4A1 27 27 100% 0 0% 2 7% 7 26% 0 0% 0 0% 20 74% 7 26% 0 0

7 4A2 30 30 100% 0 0% 0 0% 0 23% 0 0% 0 0% 23 77% 7 23% 0 0

8 5A1 34 34 100% 0 0% 2 6% 20 59% 0 0% 0 0% 14 41% 20 59% 0 0

9 5A2 38 38 100% 0 0% 9 24% 14 37% 0 0% 0 0% 20 53% 18 47% 0 0

Tổng cộng 210 207 99% 0 0% 29 14% 48 23% 0 0% 0 0% 149 72% 58 28% 0 0

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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